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Mã 
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Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Phạm Thị Nhật Lệ 18/10/1990

MN Đoàn 

Thượng, huyện 

Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

2 Nguyễn Thị Nga 24/06/1984
MN Tân Tiến, 

huyện Gia Lộc 

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

3 Phạm Thị Nhung 10/02/1983
MN Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

cao đẳng
06a.031

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

4 Đoàn Thị Hưởng 03/06/1982
MN Gia Lương, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

5 Nguyễn Thị Huê 22/4/1978
MN Gia Tân, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

cao đẳng
06a.031

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

6 Nguyễn Thị Thuận 20/9/1981
MN Hoàng Diệu, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

7 Vũ Thị Phương 19/02/1987
MN Hồng Hưng, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

8 Đỗ Thị Lan Chi 30/5/1994
MN Lê Lợi, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

9 Ninh Thị Huyền 18/9/1987
MN Nhật Tân, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1583/TB-HĐTH ngày 14/11/2024 của Hội đồng xét thăng hạng)

ĐƠN VỊ: HUYỆN GIA LỘC

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm định 

hồ sơ (ghi rõ bằng 
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đạt )

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng kí 

dự xét thăng hạng
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10 Bùi Thị Hải Yến 29/9/1993
MN Phạm Trấn, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

11 Nguyễn Thị Hằng 06/5/1990

MN Phương 

Hưng, huyện Gia 

Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

12 Vũ Thị Hằng 07/12/1986
MN Quang Minh, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

13 Đoàn Thị Nhàn 11/10/1991

MN Thị trấn Gia 

Lộc, huyện Gia 

Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

14 Bùi Thị Hải Yến 11/7/1992
MN Thống Kênh, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

15
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
15/9/1993

MN Trùng 

Khánh, huyện Gia 

Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

16 Nguyễn Thị  Hằng 08/08/1987
TH Đồng Quang, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

17 Nguyễn Thị  Thắm 12/8/1988
TH Đức Xương, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

18 Lê Thị Vân 05/8/1994

TH Gia Hòa, 

huyện Gia Lộc, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

19
Phạm Thị Mai 

Phương
07/10/1984

TH Gia Lương, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt
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20 Phạm Khắc Toản 05/11/1969
TH Lê Lợi, huyện 

Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

21 Đinh Thị Tân 07/02/1986
TH Nhật Tân, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

22 Nguyễn Thị Lệ Thủy 23/9/1978
TH Phạm Trấn, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

23 Lê Thị Luyến 06/12/1990

THCS  Đồng 

Quang, huyện Gia 

Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

24 Nguyễn Thị Trang 24/9/1987
THCS  Lê Lợi, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

25 Hồ Thúy Dịu 15/03/1987

THCS  Lê Thanh 

Nghị, huyện Gia 

Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

26 Vũ Thị Khuyên 19/5/1987
THCS Nhật Tân, 

huyện Gia Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

27 Nguyễn Văn Đỗng 18/11/1968

THCS Quang 

Minh, huyện Gia 

Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Không đạt

28 Vũ Thị Thu Hoài 13/9/1995

THCS Toàn 

Thắng, huyện Gia 

Lộc

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

 

Tổng số: 28 hồ sơ, trong đó: Đạt: 27 hồ sơ; Không đạt: 01 hồ sơ


